
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Ogu 
Melasma 

Day Cream 

Công ty TNHH C 

Young 

Số 19 đường số 3 City Park Hill phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

8803/21/CBMP-HN

2 Ogu 

Melasma 

Night 

Cream

Công ty TNHH C 

Young 

Số 19 đường số 3 City Park Hill phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

8804/21/CBMP-HN

3 Doctor Angel 
Whitening 

Mask

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Angle Hoa 

Thiên Lý

180 Trương Hán Siêu, phường Phú Thuỷ, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

8805/21/CBMP-HN

4 Dr Ánh
Xịt Nano 

Dr Ánh

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

Ngọc Ánh Blue

417/1 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

8806/21/CBMP-HN

5 Drlamy 
Acne 

Serum

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Lamy Việt Nam

Số 361/2 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

8807/21/CBMP-HN

6 Shuffy

Salmon 

DNA 

Ampoule

Công ty TNHH đầu 

tư thương mại và 

dịch vụ Shuffy

Tầng 6 toà nhà Việt á số 9 phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

8808/21/CBMP-HN

7 Doctor Angel 
Glowing 

Ampoule

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Angle Hoa 

Thiên Lý

180 Trương Hán Siêu, phường Phú Thuỷ, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

8809/21/CBMP-HN

8 Cosmetic Sinano

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

8810/21/CBMP-HN

9
A Luxury 

Women

Whitening 

Cleansing 

Foam

Hộ kinh doanh Đỗ 

Quang Chung

Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung, thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

8989/21/CBMP-HN

10
A Luxury 

Women

Day Shield 

Perfect Sun

Hộ kinh doanh Đỗ 

Quang Chung

Khu An Ninh Thượng, xã Văn Lung, thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

8990/21/CBMP-HN

11 Soo White Bath

Công ty TNHH Soo 

Young Healthy 

Cosmetics 

Phòng 1901, Toà nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

9218/21/CBMP-HN

DANH SÁCH
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12 Soo

Toneup 

Body 

Cream

Công ty TNHH Soo 

Young Healthy 

Cosmetics 

Phòng 1901, Toà nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

9244/21/CBMP-HN

13 The No 16
Nupink 

Cream

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 7/81 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

9394/21/CBMP-HN

14 Soo Body Scrub

Công ty TNHH Soo 

Young Healthy 

Cosmetics 

Phòng 1901, Toà nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn 

Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

9995/21/CBMP-HN

15 Jena Jena Pink H

Công ty TNHH 

Beauty Skin 

Solution Cosmetics 

Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10182/21/CBMP-HN

16 Jena Jena Pink T

Công ty TNHH 

Beauty Skin 

Solution Cosmetics 

Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10183/21/CBMP-HN

17 Kiều Beauty Nu Skin

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10228/21/CBMP-HN

18 Jena

Jena 

Whitening 

Body 

Cream

Công ty TNHH 

Beauty Skin 

Solution Cosmetics 

Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10250/21/CBMP-HN

19 Jena

Jena 

Whitening 

Pre Shower

Công ty TNHH 

Beauty Skin 

Solution Cosmetics 

Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10251/21/CBMP-HN

20 Aviv
Xịt ngăn 

mùi

Công ty cổ phần 

Regaly

57/98 Trần Bình Trọng, phường 01, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10270/21/CBMP-HN
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21 Jena
Jena Body 

Scrub

Công ty TNHH 

Beauty Skin 

Solution Cosmetics 

Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10800/21/CBMP-HN

22 Jena
Jena Pink 

Secret

Công ty TNHH 

Beauty Skin 

Solution Cosmetics 

Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, 

phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

10801/21/CBMP-HN

23 Dr.Erika

Acnes 

Serum 

Detox

Công ty TNHH mỹ 

phẩm cao cấp Vy 

Anh

Thôn Dương Tảo, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10823/21/CBMP-HN

24 Dr.Erika
Cleanser 

Daily

Công ty TNHH mỹ 

phẩm cao cấp Vy 

Anh

Thôn Dương Tảo, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10824/21/CBMP-HN

25 Dr.Erika

Natural 

Bright 

White

Công ty TNHH mỹ 

phẩm cao cấp Vy 

Anh

Thôn Dương Tảo, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10825/21/CBMP-HN

26 Dr.Erika Sunqueen

Công ty TNHH mỹ 

phẩm cao cấp Vy 

Anh

Thôn Dương Tảo, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10826/21/CBMP-HN

27 Dr. Erika
Deep 

Cleaning

Công ty TNHH mỹ 

phẩm cao cấp Vy 

Anh 

Thôn Dương Tảo, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

10921/21/CBMP-HN

28 Begonia
Serum 

Begonia

Công ty cổ phần 

Begonia

Tầng 8, số 85, đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. 

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phồ Hà Nội, Việt Nam

11056/21/CBMP-HN

29
Mộc 

Beauty

Hộ kinh doanh 

Hoàng Khánh Ly

Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

11102/21/CBMP-HN

30 Skin Fuel
Sunscreen 

Milk

Công ty TNHH 

Skin Fuel

Số 78 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

11473/21/CBMP-HN

31 Kiều Beauty

Kem tẩy 

lông Kiều 

Beauty

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, phường Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

11546/21/CBMP-HN
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32
Anmyt 

Nhânbeauty

Cream 

Anmyt

Công ty TNHH tổ 

chức sự kiện và 

dược mỹ phẩm thiết 

bị y tế Anmyt 

Nhânbeauty

Số 33 ngách 100 ngõ Văn Hương, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11742/22/CBMP-HN

33
Anmyt 

Nhânbeauty 

Serum 

Anmyt 

Công ty TNHH tổ 

chức sự kiện và 

dược mỹ phẩm thiết 

bị y tế Anmyt 

Nhânbeauty

Số 33 ngách 100 ngõ Văn Hương, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

11901/22/CBMP-HN

34 Sheshi Sunscream 

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12054/22/CBMP-HN

35 Sheshi Serum 

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12055/22/CBMP-HN

36 Sheshi
Melasma 

Cream 

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12056/22/CBMP-HN

37 Kiều Beauty 

Dung dịch 

vệ sinh 

Kiều 

Beauty 

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, phường Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12089/22/CBMP-HN 

38 Sheshi
Cleanser 

Collagen 

Công ty TNHH 

Cosmetics Garden 

Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12139/22/CBMP-HN

39 Sheshi
Reborn 

Skin 

Công ty TNHH 

Cosmetics Garden 

Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12140/22/CBMP-HN

40
Hana 

Cosmetics 
Fety 

Công ty cổ phần 

Hana Cosmetics

Số 86 Trương Minh Lượng, Phường Thanh Châu, 

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12285/22/CBMP-HN 

41
Hana 

Cosmetics 
Ania

Công ty cổ phần 

Hana Cosmetics

Số 86 Trương Minh Lượng, Phường Thanh Châu, 

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12286/22/CBMP-HN 
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42 Sheshi

Tone Up 

Body 

Cream 

Công ty TNHH 

Cosmetics Garden 

Việt Nam

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12303/22/CBMP-HN 

43 Sheshi
Toneup 

Mask 

Công ty TNHH 

Cosmetics Garden 

Việt Nam

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12304/22/CBMP-HN 

44 Sheshi

Tone Up 

Body 

Shower 

Cream 

Công ty TNHH 

Cosmetics Garden 

Việt Nam

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12305/22/CBMP-HN 

45 C.Medic+
Lightening 

Cream 

Công ty TNHH 

thương mại & dịch 

vụ Crystal Beauty

91F đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12332/22/CBMP-HN 

46 Haki
Gingem 

Acne 

Công ty TNHH 

thương mại & dịch 

vụ Haki Pro

Tổ 1, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12333/22/CBMP-HN 

47 Vân Đăng

Whitening 

Perfect 

Night 

Cream 

Công ty TNHH 

thương mại mỹ 

phẩm Vân Đăng

Số nhà 44, ngõ 13, đường Ngô Chi Lan, tổ 3, thị 

Trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12334/22/CBMP-HN 

48 Vân Đăng
Skin Care 

Serum

Công ty TNHH 

thương mại mỹ 

phẩm Vân Đăng

Số nhà 44, ngõ 13, đường Ngô Chi Lan, tổ 3, thị 

Trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12335/22/CBMP-HN 

49 Vân Đăng

Herbal 

Acne 

Serum

Công ty TNHH 

thương mại mỹ 

phẩm Vân Đăng

Số nhà 44, ngõ 13, đường Ngô Chi Lan, tổ 3, thị 

Trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12336/22/CBMP-HN 

50 Vân Đăng Sun Cream 

Công ty TNHH 

thương mại mỹ 

phẩm Vân Đăng

Số nhà 44, ngõ 13, đường Ngô Chi Lan, tổ 3, thị 

Trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12337/22/CBMP-HN 

51 Lanhua
Body 

Lotion 89X

Công ty cổ phần 

Dược Duha

Số 9-BT3 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường 

Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12627/22/CBMP-HN

52 Laluneh
Whiteglow 

Suncream

Công ty cổ phần 

Lunah Việt Nam

Số nhà 151 đường Trích Sài, phường Bưởi, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12628/22/CBMP-HN

53 My Beauty
Premium 

Face

Công ty TNHH 

thương mại mỹ 

phẩm Vân Đăng

Số nhà 44, ngõ 13, đường Ngô Chi Lan, tổ 3, thị 

trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12704/22/CBMP-HN
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54 My Beauty Face Scrub

Công ty TNHH 

thương mại mỹ 

phẩm Vân Đăng

Số nhà 44, ngõ 13, đường Ngô Chi Lan, tổ 3, thị 

trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12705/22/CBMP-HN

55 C.Medic+
Bio Crystal 

Ultra Glow

Công ty TNHH 

thương mại & dịch 

vụ Crystal Beauty

91F đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12744/22/CBMP-HN

56 Eimiderm

The Pefect 

Body 

Cream

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Eimiderm

Số 1, hẻm 143/45/17 phố Quan Hoa, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

12746/22/CBMP-HN

57 C.Medic+ Baby Pink

Công ty TNHH 

thương mại & dịch 

vụ Crystal Beauty

91F đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

12920/22/CBMP-HN

58 Sheshi

Facial 

Massage 

Cream

Công ty cổ phần tập 

đoàn Sheshi

Số 346 đường Tố Hữu, tổ dân phố 4, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Công ty tnhh Cosmetic Garden 

Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

12922/22/CBMP-HN

59 Sheshi
Coffee 

Body scrub

Công ty cổ phần tập 

đoàn Sheshi

Số 346 đường Tố Hữu, tổ dân phố 4, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Công ty tnhh Cosmetic Garden 

Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

12923/22/CBMP-HN

60
VN Beauty 

Spa
Kané

Công ty cổ phần 

dược Duha

Số 9-BT3 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường 

Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

13057/22/CBMP-HN

61
VN Beauty 

Spa
Hoshi

Công ty cổ phần 

dược Duha

Số 9-BT3 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường 

Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

13058/22/CBMP-HN

62
VN Beauty 

Spa
Nyoko

Công ty cổ phần 

dược Duha

Số 9-BT3 tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường 

Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

13103/22/CBMP-HN

63 Skin Fuel Rice Toner
Công ty TNHH 

Skin Fuel

Số 78 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13232/22/CBMP-HN

64 Skin Fuel
Sake Foam 

Cleanser

Công ty TNHH 

Skin Fuel

Số 78 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13282/22/CBMP-HN

65 Skin Fuel
Acne 

Treatment 

Công ty TNHH 

Skin Fuel

Số 78 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

13454/22/CBMP-HN
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66 Sheshi Sinano
Công ty cổ phần tập 

đoàn Sheshi

Số 51 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

13564/22/CBMP-HN

67
Luxury 

Women

Whitening 

Cleansing 

Foam

Công ty TNHH SX 

TM & DV Lan Anh

Tổ 10, khu Tân An, phường Hùng Vương, thị xã 

Phú Thọ, rỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

13987/22/CBMP-HN

68
Luxury 

Women

Day Shield 

Perfect Sun

Công ty TNHH SX 

TM & DV Lan Anh

Tổ 10, khu Tân An, phường Hùng Vương, thị xã 

Phú Thọ, rỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

14156/22/CBMP-HN

69
Thảo Mộc 

Spa

Serum 

Black 

Sugar

Hộ kinh doanh 

Thảo Mộc

Số 183B Nguyễn Tất Thành, Khóm 1, phường 8, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

14285/22/CBMP-HN

70 Evagoods Pinkness
Công ty TNHH 

Evagoods Việt Nam

	Lô A1 đường Hạ Yên Quyết , Phường Yên Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

14442/22/CBMP-HN

71 Sheshi
Pure Skin 

Cream

Công ty cổ phần 

Sheshi Pharma

Số 51, Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

14831/22/CBMP-HN

72 Sheshi
Nupink 

Cream

Công ty cổ phần 

Sheshi Pharma

Số 51, Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

14832/22/CBMP-HN

73 Eimiderm
Natural 

Scrub Gel

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Eimiderm

Số 1, hẻm 143/45/17 phố Quan Hoa, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15051/23/CBMP-HN

74 Kiều Beauty
Dầu gội 

Hitoshi

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, phường Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

15136/23/CBMP-HN

75
Fuka 

Cosmetic
Sunscreen

Công ty TNHH 

thương mại & dịch 

vụ Fuka

Số 1b ngách 47 ngõ 342 Khương Đình, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15190/23/CBMP-HN

76 Kiều Beauty
Hitoshi 

Men

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15237/23/CBMP-HN
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77 Kiều Beauty 

Dầu gội 

Hitoshi 

Man

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, phường Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15276/23/CBMP-HN

78 Kiều Beauty

Dầu gội 

phủ bạc 

Hitoshi

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15309/23/CBMP-HN

79 Kiều Beauty Hitoshi

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15310/23/CBMP-HN

80 SCS
Tone-Up 

Mask

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

quốc tế SCS Việt 

Nam

Tầng 6, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15605/23/CBMP-HN

81 Kiều Beauty
Hitoshi 

Sun Cream

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15896/23/CBMP-HN

82 Kiều Beauty

Hitoshi 

Night 

Cream

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15897/23/CBMP-HN

83 Mchokoo Pinky Bud
Công ty TNHH 

Ameri Group

số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 

phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

15972/23/CBMP-HN

84 Kiều Beauty
Ủ mặt 

Hitoshi

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, phường Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

16066/23/CBMP-HN

85 Dr Helena Nano 

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn mỹ phẩm 

Dr Helena

Số nhà 109, ngõ 70, Phố Văn Trì, Phường Minh 

Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

16128/23/CBMP-HN

86 Kiều Beauty

Dầu gội 

Hitoshi 

Men

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, phường Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

16202/23/CBMP-HN

8
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87
Minh Ngoc 

Cosmetics

Kem tẩy 

lông Green 

Tea

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Minh Ngọc

Số 39 Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh 

Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

16347/23/CBMP-HN

88 Dermapink Dermapink

Công ty TNHH 

Dược phẩm HP 

Derma

193 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, 

Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

17322/23/CBMP-HN

89
Cici Nature 

Product
Rice Mask

Hộ kinh doanh Cici 

Nature Product

Số nhà 4, ngõ 7, tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

18189/23/CBMP-HN

90
Thảo Mộc 

Xưa

Mặt nạ Tía 

Tô

Công ty TNHH 

Thảo Mộc Xưa

 B.09.15 Sunrise Cityview, 33 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

18422/23/CBMP-HN

91 Kiều Beauty
Xịt tóc 

Hitoshi

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

18893/24/CBMP-HN

92 Kiều Beauty
Xịt tóc 

Hitoshi

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

18893/24/CBMP-HN

93
Maiv Xis 

Xyooj

White 

Foam 

Cleanser

Công ty TNHH  

Maiv Xis Xyooj

Tổ 4, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

19139/24/CBMP-HN

94 Kiều Beauty
Bạch Ngọc 

Hitoshi

Công ty TNHH dịch 

vụ thương mại xuất 

nhập Khẩu Thiên 

Phú

Số 461D3, ngõ 203 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, 

Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

19140/24/CBMP-HN

95 Kiều Beauty Lady Sexy

Công ty TNHH 

thương mại Thiên 

Phú Group

Tầng 2, Số 89B Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn 

Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

19340/24/CBMP-HN

96 Kiều Beauty Lady Sexy

Công ty TNHH 

thương mại Thiên 

Phú Group

Tầng 2, Số 89B Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn 

Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

19341/24/CBMP-HN

97 Doctor Angel

Ultra 

Whitening 

Suncream

Công ty TNHH 

Angel Hoa Thiên Lý

 G21 Hoàng Bích Sơn, Phường Phú Thủy, Thành 

phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

20168/24/CBMP-HN

98

Tshuaj Zoo 

Nkauj Mỷ 

Muas

Tiv Thaiv 

Tshav Ntuj

Hộ kinh doanh Mùa 

Thị Mỉ

Thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

20330/24/CBMP-HN
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99 Doctor Angel
Melasma 

Cream

Công ty TNHH 

Angel Hoa Thiên Lý

 G21 Hoàng Bích Sơn, Phường Phú Thủy, Thành 

phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

20441/24/CBMP-HN

100 Lys

Serum X2 

Setores 

and 

Whitens 

Skin

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

khoa học L.Y.S 

Beauty

Số nhà 208, Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

20570/24/CBMP-HN

101 Kami Kami
Hộ kinh doanh Vy 

Thúy Hồng

Số 26, Phùng Hưng, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

20900/24/CBMP-HN

102 C.Medic+
Carbon 

Recovery

Công ty TNHH 

thương mại & dịch 

vụ Crystal Beauty

91F đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetics 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

20912/24/CBMP-HN

103 ST Regina Bight Pink

Công ty TNHH 

Thương mại Sơn 

Thủy Regina

Số 34, ngách 1 ngõ 140 Đường Nguyễn Xiển, 

Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

21138/24/CBMP-HN

104
Sheshi 

Cosmetic

Sữa tắm 

Dâu Tằm

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 7/81 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

21192/24/CBMP-HN

105 Cherry

Xịt khử 

mùi hôi 

nách, hôi 

chân 

Cherry Girl

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thúy

26/1 Đoàn Thị Điểm, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

21289/24/CBMP-HN

106
Sheshi 

Cosmetic

Dầu gội 

thảo mộc

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 51 Phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

21508/24/CBMP-HN

107
Sheshi 

Cosmetic

Dầu xả 

thảo mộc

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 51 Phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

21509/24/CBMP-HN

108 ST Regina Bright Pink

Công ty TNHH 

Thương mại Sơn 

Thủy Regina

Số 34, ngách 1 ngõ 140 Đường Nguyễn Xiển, 

Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

21653/24/CBMP-HN

109
Sheshi 

Cosmetic
Lady Care

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 7/81 Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, Xã 

Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 

Thành phố Hà Nội

21918/24/CBMP-HN
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110 Lora Men
Bọt vệ sinh 

nam

Công ty TNHH 

thương mại Thiên 

Phú Group

 Tầng 2 số 89B Hồ Đền Lừ, Phường Hoàng Văn 

Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã 

Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

22526/24/CBMP-HN

111
Sheshi 

cosmetic

Perfecting 

hair serum

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 51 phố Lê Văn Hw, phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

23443/25/CBMP-HN

112
Herlion 

Cosmetic

Pinking 

cream

Công ty TNHH 

Diamond PMU 

Groups

Số 08 ngách 03 ngõ 74 đường Trường Chinh, 

phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

23483/25/CBMP-HN

113 Green Era

GE-

Whitening 

body mask

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm Kỷ 

Nguyên Xanh

Số nhà 20, ngách 285/21, phố Đội Cấn, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24162/25/CBMP-HN

114
Sheshi 

Cosmetic

Bio 

miracle 

peeling

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24240/25/CBMP-HN

115 HS
Whitelift 

suncream

Công ty TNHH 

XNK Quốc tế Hoà 

Sunny

Số 48 ngõ 9, tổ 8, đường Nhân Trạch, phường Phú 

Lương, quận Hà Đông

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24266/25/CBMP-HN

116
Sheshi 

cosmetic

Sữa tắm 

dâu tằm

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 51 Phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24161/25/CBMP-HN

117
Sheshi 

cosmetic
Shower gel

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24239/25/CBMP-HN

118
Sheshi 

cosmetic
Lady care cosmetic garden

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24436/25/CBMP-HN

119
Sheshi 

cosmetic
Serum cosmetic garden

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24437/25/CBMP-HN

120
Sheshi 

cosmetic

Luminous 

toner
cosmetic garden

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24438/25/CBMP-HN

121
Sheshi 

cosmetic
Rice milk cosmetic garden

Số 51 Phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24445/25/CBMP-HN
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122 TD Skin

V1 

Professiona

l

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm TD Skin và 

dịch vụ thẩm mỹ 

viện Tú Dương

80 đường số 25, phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24660/25/CBMP-HN

123
Sheshi 

cosmetic

Pell off 

mask

Công ty TNHH 

Cosmetic Garden 

Việt Nam

Số 51, phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic 

Garden Việt Nam

Lô CN2, cụm công nghiệp Ngọc 

Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

24788/25/CBMP-HN

Tổng cộng: 123 khoản
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